
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019Số: 190001117/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG HIỀN ME

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 01-2019/SHME-VB  Ngày: 03/10/2019

2. Địa chỉ: 139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ dụng cụ đóng đinh chốt 3 chiều không dùng C-arm

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485, EC

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Gold Ortopedi San.Ve Tic.Ltd.Sti.

Địa chỉ chủ sở hữu: Aydınlar Mahalkesi 03070 Nolu Cadde No:4, Şehitkamil 27580 Gaziantep,
Turkey
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 0902638233 Điện thoại di động:
Địa chỉ: 139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG HIỀN ME(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x



8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG HIỀN M.E 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH

CHỦNG LOẠI 

SẢN PHẨM

QUY 

CÁCH 

ĐÓNG 

GÓI 

(NẾU 

CÓ)

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO 

HÀNH
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

I

Bộ dụng cụ đóng đinh chốt 

xương đùi 3 chiều không dùng 

C-arm

Bộ
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Song Hiền 

M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

1 Hộp đựng dụng cụ Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

2 Nắp hộp đựng dụng cụ Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

3 Khay 1, 2, 3 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

4 Khay đựng vít Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

5 Dẫn hướng khoan đầu gần Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

6 Dùi xương đầu gần Ø14 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

7 Giữ dụng cụ chữ T rỗng Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

8 Dụng cụ cắt đinh xương đùi chữ T Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

9 Dùi lòng tủy mềm Ø8 x 460mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

10 Dùi xương đùi Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



11 Thanh giữ dụng cụ định vị Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

12 Dụng cụ vặn vít chữ T SW 6.5 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

13 Búa trượt M10x1 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

14 Thanh búa trượt Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

15 Vít cho thanh búa trượt Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

16 Dụng cụ định vị trái/ phải Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

17 Vít dụng cụ định vị (ngắn) Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

18 Khóa vặn chữ L SW 5 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

19 Dụng cụ định vị Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

20 Dụng cụ định vị đầu xa Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

21 Dụng cụ định vị (cho đinh ngắn) Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

22
Ống dẫn khoan Ø10/ Ø8.2/ 

120mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

23 Đầu búa 175mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

24 Dẫn hướng khoan Ø5.2mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



25 Mũi khoan Ø5.2mm/ Ø250mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

26 Khoan chữ T Ø5.2mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

27
Khóa đầu xa chữ T Ø8.1mm/ 

Ø5.2mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

28 Khóa đầu xa chữ E Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

29 Ống dẫn khoan I 150mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

30 Đầu búa 140mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

31 Dẫn hướng khoan Ø4.3mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

32 Mũi khoan Ø4.3mm/ Ø300mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

33
Nút chặn mũi khoan Ø4.3mm/ SW 

3
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

34 Khóa vặn chữ L SW 3 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

35 Thước đo chiều dài vít Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

36 Dụng cụ vặn vít chữ T SW 3.5 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

37
Dụng cụ vặn vít cổ xương đùi chữ 

T SW 5
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

38
Đinh dẫn hướng Kirschner 

Ø2.5mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



39
Đinh dẫn hướng không ren 

Ø2.5x315mm (Tip I)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

40
Đinh dẫn hướng có ren 

Ø2.5x315mm (Tip II)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

41 Dẫn hướng chiều sâu Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

42 Dẫn hướng khoan Ø6.4mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

43
Mũi khoan vít cổ xương đùi rỗng 

Ø6.4/ Ø2.5mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

44
Mũi khoan vít cổ xương đùi 

Ø6.4mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

45
Nút chặn dẫn hướng Ø6.4mm/ 

SW 3
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

46 Vít giữ đinh Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

47 Vít dẫn hướng khoan đầu gần Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

48 Thước đo Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

49
Dụng cụ vặn vít trong cổ xương 

đùi chữ T
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

50 Dụng cụ đóng đinh Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

51

Đầu dùi lòng tủy mềm Ø8.5, 9, 

9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 

13, 13.5, 14, 14.5, 15mm

Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

52 Dụng cụ giữ Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



53
Đinh dẫn hướng Ø3.30/ Ø2.5/ 

1000mm (Olive)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

II

Bộ dụng cụ đóng đinh chốt 

xương chày 3 chiều không dùng 

C-arm

Bộ
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết 

Bị Y Tế Song Hiền 

M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

1 Thước đo Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

2
Đinh dẫn hướng có ren Ø3.2mm x 

300mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

3 Ống dẫn khoan đầu gần Ø12mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

4
Đục xương rỗng Ø12mm/ 

Ø3.2mm (Cán màu cam)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

5 Dùi xương đầu gần Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

6 Giữ dụng cụ chữ T rỗng Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

7 Dùi xương Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

8 Dụng cụ cắt chữ T Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

9 Thân dùi lòng tủy Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

10 Hộp đựng dùi lóng tủy Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

11 Dụng cụ giữ đinh Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

12 Vít giữ đinh M8x1/ SW 6.5 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



13 Vít giữ đinh SW 6.5 (dài) Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

14 Dụng cụ đóng đinh Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

15 Dụng cụ kết nối đóng đinh Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

16 Khóa vặn Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

17 Búa trượt Mili M8x1 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

18 Vít cho thanh búa trượt Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

19 Búa trượt Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

20 Dụng cụ định vị Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

21
Vít dụng cụ định vị M8x1mm/ 

SW 5
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

22 Khóa vặn chữ L SW 5 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

23 Dẫn hướng khoan Ø5.2mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

24 Mũi khoan Ø5.2mm/ Ø250mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

25 Khoan chữ T Ø5.2mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

26 Dụng cụ cố định chữ T Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



27 Dụng cụ cố định chữ U Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

28 Dụng cụ định vị đầu xa Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

29
Ống dẫn khoan Ø10/ Ø8.2/ 

120mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

30 Đầu búa Ø8-9/ 138mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

31 Dẫn hướng khoan Ø4.0mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

32 Mũi khoan Ø4.0mm/ Ø300mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

33 Nút chặn mũi khoan Ø4.0mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

34 Khóa vặn chữ L SW 3 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

35 Thước đo chiều dài Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

36 Dụng cụ định vị đầu gần (thẳng) Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

37
Vít dẫn hướng khoan đầu gần 

(lớn)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

38 Dụng cụ định vị đầu gần (cong) Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

39
Ống dẫn khoan Ø11/ Ø8.75/ 

120mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

40
Ống dẫn khoan Ø8.5/ Ø3.4mm/ 

138mm
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh



41 Đầu búa Ø3.2/ 150mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

42 Mũi khoan Ø3.2mm/ Ø250mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

43 Nút chặn mũi khoan Ø3.2mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

44 Vít nén Ø4.0/ M6/ SW 6.5mm Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

45 Dụng cụ vặn vít SW 3.5 Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

46 Vít dẫn hướng đầu xa Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

47
Vít dẫn hướng khoan đầu gần 

(nhỏ)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

48

Đầu dùi lòng tủy mềm Ø7.5, 8, 

8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 

12mm

Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

49 Vít giữ đinh SW 6.5 (ngắn) Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

50 Dụng cụ giữ Cái
Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

51
Đinh dẫn hướng Ø3.30/ Ø2.5/ 

1000mm (Olive)
Cái

Dụng cụ hỗ trợ 

phẫu thuật

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Gold Ortopedi San.Ve 

Tic.Ltd.Sti./Thổ Nhĩ Kỳ

Công ty TNHH Thiết Bị 

Y Tế Song Hiền M.E

139/1 Lê Thiệt, Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
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